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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện từ 6/2021 đến 5/2022 nhằm đánh giá hiện trạng và hoạt tính sinh học một số 
thảo dược dùng trong chăn nuôi lợn. Một trăm hai mươi hộ nuôi lợn có sử dụng thảo dược tại Hải Dương, Bắc 
Giang và Hòa Bình được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi có sẵn. Mười sáu loại thảo dược được thu thập để xác định 
hoạt tính sinh học. Kết quả có ít nhất 39 loại thảo dược sử dụng cho nuôi lợn. Tỉ lệ hộ sử dụng thảo dược nhiều 
nhất gồm khoai lang (86,67%), đơn kim (55,83%), ké hoa đào (48,33%), hoàn ngọc (42,50%) và sài đất (41,67%). 
Số hộ sử dụng thảo dược vào nhiều mục đích như nâng cao sức khỏe (69,23%), kháng viêm (41,03%), cung cấp 
xơ (38,46%), điều trị tiêu chảy (28,21%), cải thiện chất lượng thịt (25,64%). Năm loại thảo dược (chè xanh, hồng 
xiêm, xoài, diệp hạ châu và ổi) chứa hàm lượng polyphenol cao từ 15,43 đến 120,8mg GAE/g và 5 loại (chè xanh, 
diệp hạ châu, ổi, xoài và quế chi) có khả năng chống oxy hóa DPPH rất mạnh với nồng độ ức chế 50% thấp  

(IC50 < 11,83 g/ml). Kết quả nghiên cứu là cơ sở để chọn một số loại thảo dược tiềm năng với hàm lượng 
polyphenol cao và hoạt tính kháng oxy hóa mạnh để tiếp tục thử nghiệm trên động vật sống theo mục đích 
khác nhau. 

Từ khóa: Thảo dược, lợn, hoạt tính sinh học, chống oxi hoá. 

Current usage and Bioactive Compounds of Indigenous Plants  
used as Feed Additives in Pig Production in Northern Vietnam 

ABSTRACT 

The study was carried out from June 2021 to May 2022 to investigate the usage and bioactive compounds of 
indigenous plants commonly used in pig production. A total of 120 pig raising households in 3 provinces Hai 
Duong, Bac Giang, and Hoa Binh in Northern Vietnam were selected for interview using the preprepared 
questionnaires. After the survey, 16 potential plant species from studied regions were collected for determining 
their bioactive compounds and antioxidant capacity. Results showed that thirty-nine indigenous plant species were 
used as feed supplement for raising pigs in surveyed households, in which 5 indigenous plants, viz. Ipomoea 
batatas (86.67%), Bidens pilosa (55.83%), Uurena lobata (48.33%), Pseuderanthemum palatiferum (42.50%), and 
Wedelia chinensis (41.67%) were mainly used. Indigenous plants were used for different purposes such as 
improving animal health (69.12%), anti-inflammatory agents (41.03%), providing dietary fiber (38.46%), treatting 
diarrhea disease (28.21%), and enhancing animal product quality (25.64%). The higher content of polyphenols 
was found in 5 indigenous plants, i.e. Camellia sinensis, Manilkara zapota, Mangifera indica, Phyllanthus urinaria, 
and Psidium guajava, with polyphenol content ranging from 15.43 to 120.8 mgGAE/g DM. Moreover, 5 indigenous 
plants having stronger antioxidant activity were Camellia sinensis, Phyllanthus urinaria, Psidium guajava, 

Mangifera indica, and Ramalus cinnamomi and they showed better DPPH free radical scavenging activity with 

IC50 values less than 11.83 μg/ml. The research could serve as basis for selecting potential plants as herbs 
containing high polyphenol content and antioxidant activity for testing on live animals for various purposes. 

Keywords: Indegenous plants, pigs, bioactive compounds, anti-oxidant. 
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Tên tiếng Việt Tên khoa học 
Hải Dương (n = 40) Bắc Giang (n = 40) Hoà Bình (n = 40) 

P 
Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

Bàng Terminalia catappa 7 38,89 6 27,78 5 33,33 0,822 

Bồ công anh Lactuca indica 10 24,39 15 36,59 16 39,02 0,317 

Chè đại Trichanther gigantean 0 0,00 12 33,33 24 66,67 < 0,0001 

Chè xanh Camellia sinensis 0 0,00 5 33,33 10 66,67 0,003 

Cỏ mực Eclipta prostrata 7 16,67 21 50,00 14 33,33 0,005 

Cỏ sữa Euphorbia thymifolia 5 19,23 15 57,69 6 23,08 0,012 

Cỏ xước Achyranthes aspera 0 0,00 22 68,75 10 31,25 < 0,0001 

Diếp cá Houttuynia cordata Thunb 0 0,00 18 43,90 23 56,10 < 0,0001 

Răng cưa Phyllanthus urinaria 7 18,42 15 39,47 16 42,11 0,060 

Đại bi Blumea balsamifera 0 0,00 15 40,54 22 59,46 < 0,0001 

Đơn kim Bidens pilosa 23 34,33 28 41,79 16 23,88 0,025 

Đu đủ Carica papaya 5 10,20 17 34,69 27 55,10 < 0,0001 

Đương quy Angelica sinensis 2 9,52 4 19,05 15 71,43 0,001 

Gừng Zingiber officinale Rose 5 12,50 13 32,50 22 55,00 0,001 

Hoàn ngọc Pseuderanthemum palatiferum 14 27,45 15 29,41 22 43,14 0,143 

Hồi Illicium verum Hook 3 16,67 5 27,78 10 55,56 0,078 

Hồng xiêm Manilkara zapota 11 32,35 13 38,24 10 29,41 0,750 

Ké hoa đào Urena lobate 13 22,41 11 18,97 34 58,62 < 0,0001 

Khoai lang Ipomoea batatas 33 31,73 34 32,69 37 35,58 0,392 

Kim ngân Lonicera japonica Thunb 5 22,73 11 50,00 6 27,27 0,178 

Lá lốt Piper sarmentosum 5 41,67 4 33,33 3 25,00 0,758 

Mã đề Plantago asiatica 2 4,65 16 37,21 25 58,14 < 0,0001 

Mật gấu Gymnanthemun Amygdalinum 4 8,89 14 31,11 27 60,00 < 0,0001 

Mơ lông Paederia tomentosa 2 20,00 3 30,00 5 50,00 0,466 

Mù tửn Rourea oligophlebia Merr 0 0,00 3 10,71 25 89,29 < 0,0001 

Ngải cứu Artemisia vulgaris  5 16,13 11 35,48 15 48,39 0,037 

Nghệ Curcuma longa 0 0,00 4 44,44 5 55,56 0,080 

Ổi Psidium guajava 17 36,17 12 25,53 18 38,30 0,338 

Quế chi Ramalus Cinnamomi 2 9,52 3 14,29 16 76,19 < 0,0001 

Rau ngót Sauropus androgynus 2 5,71 10 28,57 23 65,71 < 0,0001 

Rau sam  Portulaca oleracae 5 14,71 16 47,06 13 38,24 0,019 

Sacha inchi Plukenetia Volubilis 1 7,69 2 15,38 10 76,92 0.002 

Sài đất Wedelia chinensis 5 10,00 31 62,00 14 28,00 < 0,0001 

Sâm đất Talinum fruticosum 5 15,63 13 40,63 14 43,75 0,045 

Sung Ficus racemose 12 30,00 15 37,50 13 32,50 0,769 

Tía tô Folium Perillae 5 41,67 4 33,33 3 25,00 0,758 

Tỏi Allium sativum 16 45,71 11 31,43 8 22,86 0,139 

Xoài Mangifera indica 9 23,68 15 39,47 14 36,84 0,303 

Xuyên tâm liên Andrographis paniculata 2 4,76 12 28,57 28 66,67 < 0,0001 
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Tên tiếng Việt Tên khoa học 
Bộ phận 
 sử dụng 

Tỉ lệ sử dụng (%) 

Tận 
dụng 
làm 

thức ăn 

Kháng 
viêm, 
hạ sốt 

Chữa 
lợn 
tiêu 
chảy 

Cải 
thiện 
sức 
khoẻ 

Giúp  
tiêu 
hóa  
tốt 

Tăng  
tiết 
sữa 

Cải thiện 
chất lượng 
lượng thịt 

Bàng Terminalia catappa L. Lá   4,17 8,33         

Bồ công anh Lactuca indica Cây 5,00     8,33       

Chè đại Trichanther gigantean Lá 30,00       3,33   8,33 

Chè xanh Camellia sinensis Lá 18,33     4,17     12,5 

Cỏ mực Eclipta prostrata Thân, lá 6,67 8,33 25,00         

Cỏ sữa Euphorbia thymifolia Thân, lá 23,33 12,50           

Cỏ xước Achyranthes aspera L. Thân, lá 22,50     10,00       

Diếp cá Houttuynia cordata Thunb Thân, lá   35,83           

Diệp hạ châu Phyllanthus urinaria L. Thân, lá   10,00 8,33         

Đại bi Blumea balsamifera Lá       5,00       

Đơn kim Bidens pilosa L. Thân, lá 41,67   50,00 16,67     15,00 

Đu đủ Carica papaya L. Quả 16,67     5,00   9,17   

Đương quy Angelica sinensis Củ       11,67     5,83 

Gừng Zingiber officinale Rose Củ       20,83 18,33     

Hoàn ngọc Pseuderanthemum palatiferum Lá 23,33   83,33 20,83       

Hồi Illicium verum Hook. f. Hoa   10,83         6,67 

Hồng xiêm Manilkara zapota Lá, quả     55,83 47,50       

Ké hoa đào Urena lobata L. Thân, lá       22,50       

Kim ngân Lonicera japonica Thunb Lá, hoa   6,67   6,67       

Khoai lang Ipomoea batatas Thân, lá, củ 85,83       79,17 75,00   

Lá lốt Piper sarmentosum Thân, lá   4,17 13,33 5,00       

Mã đề Plantago asiatica Lá, củ   13,33   12,50       

Mật gấu Gymnanthemum Amygdalinum Lá       14,17     5,83 

Mơ lông Paederia tomentosa Lá     29,17 7,50       

Mù tửn Rourea oligophlebia Merr Lá, thân       6,67       

Ngải cứu Artemisia vulgaris L.  Thân, lá   36,67   24,17       

Nghệ Curcuma longa L. Củ   8,33   6,67     5,00 

Ổi Psidium guajava L. Lá   15,00 82,5 41,67       

Quế chi Ramalus Cinnamomi Vỏ   15,83   10,00     11,67 

Rau ngót Sauropus androgynus Thân, lá 7,50     41,67       

Rau sam  Portulaca oleracae L. Thân, lá 39,17       16,67     

Sacha inchi Plukenetia Volubilis Lá, quả 21,67     12,50     13,33 

Sài đất Wedelia chinensis Thân, lá 25,00       8,33     

Sâm đất Talinum fruticosum Thân, lá, củ 12,50     12,50 8,33     

Sung Ficus racemosa L. Lá     61,67 53,33   29,17   

Tía tô Folium Perillae Lá, cành               

Tỏi Allium sativum Củ   87,50   66,67 75,00   16,67 

Xoài Mangifera indica Lá   15,83 21,67         

Xuyên tâm liên Andrographis paniculata Thân, lá, hoa   20,83   20,83 12,50     
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 ± 

Tên tiếng việt Tên khoa học 
Hàm lượng polyphenol 

(mg GAE/g VCK) 
Hàm lượng flavonoid 

(mg QUE/g VCK) 

Diệp hạ châu Phyllanthus urinaria 34,87 ± 0,08 9,94 ± 0,22 

Đơn kim Bidens pilosa 11,12 ± 0,02 18,05 ± 0,19 

Đương quy Angelica sinensis 1,23 ± 0,01 0,91 ± 0,04 

Hoàn ngọc Pseuderanthemum palatiferum 3,69 ± 0,03 11,49 ± 0,42 

Hồi Illicium verum Hook 8,32 ± 0,04 10,98 ± 0,05 

Hồng xiêm Manilkara zapota 45,37 ± 0,03 34,14 ± 0,45 

Ké hoa đào Urena lobata 7,14 ± 0,03 12,60 ± 0,31 

Lá bàng Terminalia catappa 14,97 ± 0,02 18,20 ± 0,33 

Lá chè xanh Camellia sinensis 120,8 ± 0,29 72,21 ± 1,14 

Lá sung Ficus racemosa 1,99 ± 0,01 - 

Lá xoài Mangifera indica 39,50 ± 0,04 23,50 ± 0,35 

Lá ổi Psidium guajava 15,43 ± 0,05 - 

Quế chi Ramalus Cinnamomi 12,32 ± 0,02 13,07 ± 0,21 

Tỏi Allium sativum 18,08 ± 0,05 0,86 ± 0,05 

Sâm đất Talinum fruticosum 2,85 ± 0,00 - 

Xuyên tâm liên Andrographis paniculata 4,00 ± 0,05 3,60 ± 0,04 

±

Tên tiếng việt Tên khoa học IC50 (g/ml) 

Diệp hạ châu Phyllanthus urinaria < 10 

Đơn kim Bidens pilosa 39,78 ± 0,03 

Đương quy Angelica sinensis - 

Hoàn ngọc Pseuderanthemum palatiferum 57,89 ± 0,05 

Hồi Illicium verum Hook 50,24 ± 2,02 

Hồng xiêm Manilkara zapota 23,49 ± 0,07 

Ké hoa đào Urena lobata 35,02 ± 0,07 

Lá bàng Terminalia catappa 96,45 ± 1,78 

Lá chè xanh Camellia sinensis < 10 

Lá sung Ficus racemosa 155,37 ± 2,37 

Lá xoài Mangifera indica 11,18 ± 0,16 

Lá ổi Psidium guajava 10,5 ± 0,09 

Quế chi Ramalus Cinnamomi 11,83 ± 0,80 

Tỏi Allium sativum 121,47 ± 0,95 

Sâm đất Talinum fruticosum 177,37 ± 1,27 

Xuyên tâm liên Andrographis paniculata 502,07 ± 0,90 

Vtamin C Axit ascorbic 10,97 ± 0,02 
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